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1 001 Nông Thị Bắc 03/6/1978 Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện 33 20 85,00

2 002 Hà Thị Ngọc Bích 02/12/1982 Trường TH&THCS Đại Sảo 43 22 81,80

3 003 Nông Thị Bời 16/11/1989 Trường TH&THCS Đại Sảo 54 24 42,88

4 004 Hà Thị Chuyên 29/7/1989 Trường TH&THCS Đồng Thắng 50 27 47,60

5 005 Đặng Thị Duyên 16/02/1985 Trường PTDT Nội trú Chợ Đồn 24 21 89,00

6 006 Nguyễn Thị Hà 14/12/1989 Trường Tiểu học Bình Trung 44 24 56,50

7 007 Nông Thị Hằng 09/9/1988 Trường Tiểu học Xuân Lạc 46 23 22,75

8 008 Triệu Thị Hè 26/06/1985  Trường Tiểu học Nam Cường 48 23 56,30

9 009 Hoàng Thị Hiến 22/02/1987 Trường TH&THCS Yên Thịnh 43 21 85,00

10 010 Lèng Thị Ánh Hồng 12/10/1986 Trường Tiểu học Phương Viên 45 21 20,50

11 011 Triệu Thị Hợi 30/10/1980 Trường TH&THCS Bằng Phúc 21 18 26,30
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12 012 Đoàn Thị Huệ 27/09/1973 Hội Chữ thập đỏ huyện Ngân Sơn 46 21 69,00

13 013 Nông Thị Huyền 04/9/1988 Trường Tiểu học Bằng Lãng 57 22 74,50

14 014 Lục Quốc Hưng 26/02/1983 Trường TH&THCS Bằng Phúc 43 22 73,25

15 015 Hà Thị Hương 29/6/1980 Trường Tiểu học Bản Thi 44 22 16,50

16 016 Hoàng Thị Thu Hướng 28/5/1980 Trường Tiểu học TT Bằng Lũng 42 20 30,00

17 017 Ma Thị Kiều 16/3/1979 Trường Tiểu học Quảng Bạch 46 22 35,00

18 018 Lương Thị Khuyên 04/7/1978 Trường Tiểu học TT Bằng Lũng 48 22 95,30

19 019 Dương Thị Hương Liễu 03/5/1985 Trung tâm Văn hóa TT&TT huyện 54 26 78,50

20 020 Nguyễn Thị Lý 19/5/1985 Trường Tiểu học Xuân Lạc 40 22 68,80

21 021 Phan Thị Mai 22/10/1989 Trường THCS Phương Viên 36 24 69,00

22 022 Nguyễn Thị Mến 22/3/1987 Trường TH&THCS Yên Thịnh 44 23 54,75

23 023 Văn Thị Mưu 12/8/1981 Trường Tiểu học Ngọc Phái 39 25 57,50

24 024 Nông Thái Niêm 06/03/1982 Trường THCS Nam Cường 44 22 59,00

25 025 Nông Thị Nhiên 22/12/1987 Trung tâm GDNN-GDTX 53 24 65,80

26 026 Lăng Thị Son 13/05/1988 Trường TH&THCS Đồng Thắng 40 26 86,30
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27 027 Hoàng Văn Toàn 01/01/1984 Trường Tiểu học Phương Viên 45 23 65,50

28 028 Ma Đình Toàn 24/5/1984 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 47 27 60,00

29 029 Lạc Thị Thanh Tuyên 15/11/1984 Trường Tiểu học Yên Thượng 47 23 58,75

30 030 Hoàng Thị Thiệp 01/9/1982 Trường THCS TT Bằng Lũng 36 23 61,75

31 031 Nguyễn Đức Thoài 23/12/1981 Trường Tiểu học Yên Thượng 46 24 67,80

32 032 Nông Thị Thủy 15/02/1989  Trường Tiểu học Tân Lập 49 22 69,50

33 033 Văn Thị Von 06/11/1988 Trường TH&THCS Lương Bằng 45 23 55,90

34 034 Nguyễn Thị Xiên 09/02/1988 Trường Tiểu học Quảng Bạch 43 Miễn thi 91,80

35 035 Bùi Thị Vân Yên 19/11/1990  Trường TH&THCS Yên Phong 38 24 77,80

36 036 Hoàng Thị Yến 01/02/1989 Trường Tiểu học Nam Cường 45 25 50,00

Người lập

Ma Thị Nga
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